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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
--------------------------------

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dưng; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện một số dịch vụ công ích đô thị như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị sau:
- Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đô thị;

- Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

- Duy trì phát triển hệ thống cây xanh đô thị. 

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nội dung của Thông tư này để hướng dẫn lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ dịch vụ công ích đô thị như: quản lý nghĩa trang, quản lý công viên, vườn thú và một số dịch vụ công ích đô thị khác cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các dịch vụ công ích đô thị nêu tại Điều 1 đều phải tuân thủ các quy định của Thông tư này.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước áp dụng các qui định của Thông tư này trong quá trình lập và quản lý chi phí thực hiện các dịch vụ công ích đô thị.

Điều 3. Nguyên tắc xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị

1. Xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị phải đảm bảo tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện thực tế thực hiện và phù hợp với thị trường.
           2. Chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở để các cơ quan nhà nước xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích theo phương thức đấu thầu, đặt hàng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện việc cung ứng các dịch vụ công ích đô thị và là căn cứ để thương thảo, ký kết hợp đồng, thanh toán và quyết toán hợp đồng thực hiện các dịch vụ này.

Chương II
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH  CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Điều 4. Nội dung dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị
Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị bao gồm các khoản: chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng xe máy, thiết bị), chi phí quản lý chung, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng.

Điều 5. Phương pháp xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị 
1. Dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức:
	Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị
	= 
	Chi phí trực tiếp
	+
	Chi phí quản lý chung
	+
	Lợi nhuận định mức
	+
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


2. Các yếu tố của dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định như sau:

2.1. Chi phí trực tiếp: gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng xe máy, thiết bị.
	Chi phí trực tiếp
	= ∑
	Khối lượng của từng loại công tác dịch vụ công ích  đô thị
	x
	Đơn giá của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị


a) Khối lượng của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị được xác định trên cơ sở kế hoạch theo định kỳ hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.
b) Đơn giá của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị bao gồm các thành phần đơn giá về vật liệu, nhân công và sử dụng xe máy, thiết bị. 
- Đơn giá vật liệu là chi phí của các vật liệu được sử dụng trong quá trình thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị, được xác định theo công thức:
	Đơn giá vật liệu cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	= ∑
	Định mức hao phí từng loại vật liệu để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	x
	Giá của từng loại vật liệu tương ứng 



Định mức hao phí từng loại vật liệu để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố. 


Giá của từng loại vật liệu là giá hợp lý và phải phù hợp với mặt bằng giá trên thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và được xác định trên cơ sở giá do địa phương công bố, báo giá của các nhà sản xuất hoặc giá đã được áp dụng cho các công việc tương tự có cùng tiêu chuẩn (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Đơn giá nhân công là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức:
	Đơn giá nhân công cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	= ∑
	Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị
	x
	Tiền lương ngày công cấp bậc của công nhân tương ứng 


Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố. 


Tiền lương ngày công cấp bậc của công nhân tương ứng được tính đúng, tính đủ tiền lương, các khoản phụ cấp lương (kể cả các khoản hỗ trợ lương). Tiền lương ngày công được xác định trên cơ sở mức tiền lương được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc công bố, có tính đến mặt bằng giá của thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, cho từng loại thợ, trình độ tay nghề và điều kiện lao động cụ thể của người lao động, điều kiện nguồn vốn và khả năng chi trả của địa phương để đảm bảo . 
- Đơn giá sử dụng xe máy, thiết bị là chi phí sử dụng xe máy, thiết bị trực tiếp thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị được xác định theo công thức sau:

	Đơn giá sử dụng xe máy, thiết bị cho một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	= ∑
	Định mức hao phí ca xe máy, thiết bị của từng loại xe máy, thiết bị để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị
	x
	Giá ca xe máy, thiết bị tương ứng



Định mức hao phí ca xe máy, thiết bị của từng loại xe máy, thiết bị để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ công ích đô thị theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố.

Giá ca xe máy, thiết bị được xác định theo phương pháp do Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo giá ca xe máy, thiết bị do địa phương công bố.


2.2. Chi phí quản lý chung: bao gồm chi phí quản lý của doanh nghiệp và chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định.


2.2.1. Chi phí quản lý của doanh nghiệp: bao gồm các chi phí có tính chất chung chi cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí gián tiếp phục vụ cho công tác quản lý, chi phí phục vụ công nhân (bao gồm cả công cụ lao động), chi trả lãi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, chi phí tiền ăn giữa ca, các khoản chi phí xã hội mà người sử dụng lao động phải nộp cho nhà nước (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp...) và các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động chung của doanh nghiệp.


Chi phí quản lý của doanh nghiệp trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định với tỷ lệ không quá định mức cho từng loại hình dịch vụ công ích đô thị quy định tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. Trường hợp dịch vụ công ích đô thị của địa phương có đặc thù riêng, chi phí quản lý của doanh nghiệp xác định theo mức tỷ lệ trên không đủ chi phí thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định.


2.2.2. Chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định: Chi phí khấu hao tài sản cố định thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
2.3. Lợi nhuận định mức được tính với tỷ lệ không quá 5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị. 
2.4. Thuế giá trị gia tăng (nếu có): Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Chương III

QUẢN LÝ CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Điều 6. Quản lý định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị
1. Định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố là cơ sở để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng áp dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị. Trường hợp điều kiện thực tế thực hiện của địa phương có sự khác biệt so với điều kiện quy định trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ phương pháp xây dựng định mức dự toán hướng dẫn tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này để tổ chức xây dựng, điều chỉnh và quy định áp dụng cho các định mức dự toán công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương chưa có trong hệ thống định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố. Định kỳ hàng năm, gửi những định mức đã điều chỉnh hoặc xây dựng bổ sung về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Điều 7. Quản lý hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích đô thị 

1. Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị là hợp đồng dân sự (sau đây gọi tắt là hợp đồng), việc thực hiện dịch vụ công ích đô thị thông qua hợp đồng giữa cơ quan quản lý của địa phương với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị. Hợp đồng dịch vụ công ích đô thị là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc dịch vụ công ích đô thị. Hợp đồng là văn bản pháp lý ràng buộc quyền và nghĩa vụ các bên tham gia hợp đồng. Các tranh chấp giữa các bên tham gia hợp đồng được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký kết có hiệu lực pháp luật. Các tranh chấp chưa được thỏa thuận trong hợp đồng thì giải quyết trên cơ sở qui định của pháp luật có liên quan.


2. Giá hợp đồng dịch vụ công ích đô thị là khoản kinh phí bên giao thầu cam kết trả cho bên nhận thầu để thực hiện khối lượng công việc theo yêu cầu về chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác qui định trong hợp đồng. Trong hợp đồng các bên phải ghi rõ nội dung của giá hợp đồng, trong đó cần thể hiện các khoản thuế, phí, trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, phí có liên quan. Các bên căn cứ hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, dự toán chi phí, đơn đặt hàng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và kết quả đàm phán hợp đồng để xác định giá hợp đồng. Giá hợp đồng có các hình thức sau:


a) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết. Giá hợp đồng trọn gói áp dụng cho các công tác hoặc gói thầu đã xác định rõ về khối lượng, chất lượng, thời gian thực hiện hoặc trong một số trường hợp không xác định được khối lượng và bên nhận thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài liệu để tính toán, xác định giá trọn gói và các bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến việc xác định giá trọn gói.


b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định là giá hợp đồng được xác định trên cơ sở khối lượng công việc tạm tính và đơn giá từng công việc trong hợp đồng là cố định và đơn giá không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Giá hợp đồng theo đơn giá cố định áp dụng cho các công tác hoặc gói thầu không đủ điều kiện xác định chính xác về khối lượng nhưng đủ điều kiện xác định về các đơn giá thực hiện công việc và bên nhận thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài liệu để tính toán, xác định đơn giá và các bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro liên quan đến việc xác định đơn giá.
c) Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là giá hợp đồng mà khối lượng công việc và đơn giá từng công việc trong hợp đồng được phép điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại hợp đồng. Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh áp dụng cho các công tác hoặc gói thầu mà ở thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về khối lượng công việc cần thực hiện hoặc các yếu tố chi phí để xác định đơn giá thực hiện các công việc.


Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (tại thời điểm ký kết giá hợp đồng chỉ là tạm tính) sẽ được điều chỉnh thay đổi khi có đủ điều kiện xác định khối lượng, đơn giá thực hiện theo quy định trong hợp đồng. Các bên phải thỏa thuận về các trường hợp, nội dung được điều chỉnh trong hợp đồng.

d) Giá hợp đồng kết hợp là giá hợp đồng được xác định kết hợp 2 hoặc cả 3 hình thức được quy định tại điểm a, b, c nêu trên.

Điều 8. Quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị 
1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn và quy định áp dụng đơn giá; phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí phục vụ quản lý dịch vụ công ích làm cơ sở để quản lý. 
2. Việc thanh toán, quyết toán chi phí dịch vụ công ích đô thị căn cứ trên cơ sở quy định của Nhà nước, nội dung của hợp đồng đã ký kết giữa cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương với tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công ích đô thị và các quy định khác có liên quan.

3. Bộ Xây dựng định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị theo nội dung của Thông tư này tại các địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp
Đối với các hợp đồng thực hiện dịch vụ công ích đô thị đã được ký kết và đang thực hiện hoặc các dự toán chi phí thực hiện dịch vụ công ích đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không điều chỉnh, phê duyệt lại; Trường hợp cần thực hiện theo các quy định tại Thông tư này thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định.
Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
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Bùi Phạm Khánh


PHỤ LỤC SỐ 01

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP THEO LOẠI CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2014/TT-BXD ngày     /   /2014 của Bộ Xây dựng)

1. Chi phí quản lý của doanh nghiệp so với chi phí nhân công trực tiếp

Đơn vị tính: tỷ lệ %

	TT
	Loại hình dịch vụ công ích
	Định mức

	
	
	

	1
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đô thị
	< 40

	2
	Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
	< 50

	3
	Duy trì phát triển hệ thống cây xanh đô thị
	< 50


2. Chi phí quản lý của doanh nghiệp so với chi phí sử dụng xe máy, thiết bị


Đối với khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị có chi phí sử dụng xe máy, thiết bị > 60% chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý của doanh nghiệp được tính tỷ lệ không quá 5% chi phí sử dụng xe máy, thiết bị.

PHỤ LỤC SỐ 02

PHƯƠNG PHÁP LẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2014/TT-BXD ngày     /   /2014 của Bộ Xây dựng)

1. Phương pháp xây dựng mới định mức dự toán

Định mức xây dựng mới của các công tác theo trình tự sau: 

Bước 1. Lập danh mục công tác dịch vụ công ích đô thị chưa có trong danh mục định mức được công bố 

Mỗi danh mục công tác dịch vụ công ích đô thị mới phải thể hiện rõ đơn vị tính khối lượng và yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thực hiện các loại hình dịch vụ công ích đô thị  chủ yếu. 


Bước 2. Xác định thành phần công việc

Thành phần công việc phải nêu rõ các bước công việc thực hiện của từng công đoạn theo quy trình kỹ thuật từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành, phù hợp với điều kiện, biện pháp thi công và phạm vi thực hiện công việc của công tác dịch vụ công ích đô thị.

Bước 3. Tiến hành phân tích, tính toán xác lập định mức 

- Lựa chọn các phương pháp tính toán:

+ Phương pháp 1. Phân tích tổng hợp các số liệu đã điều tra thu thập (điều tra trực tiếp và gián tiếp) về các hao phí vật chất (vật tư, vật liệu; nhân công; xe máy, thiết bị) của quá trình thực hiện các công tác duy trì công ích đô thị tại các địa phương để xác lập định mức

Nội dung của phương pháp này là định mức dự toán được tính toán, phân tích, xác lập dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu về các hao phí vật chất của quá trình thực hiện các công tác dịch vụ công ích đô thị tại các địa phương thông qua kết quả điều tra gián tiếp (bằng phiếu yêu cầu cung cấp số liệu) và điều tra trực tiếp (ghi chép, thu thập số liệu trực tiếp, bấm giờ, chụp ảnh tại nơi diễn ra việc tác nghiệp thực hiện của các công tác duy trì công ích đô thị cụ thể).

+ Phương pháp 2. Phân tích tổng hợp các số liệu đã điều tra thu thập thông qua hình thức điều tra gián tiếp về các hao phí vật chất (vật tư, vật liệu; nhân công; xe máy, thiết bị) của quá trình thực hiện các công tác duy trì công ích đô thị tại các địa phương để xác lập định mức

Nội dung của phương pháp này là định mức dự toán được tính toán, phân tích, xác lập dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu về các hao phí vật chất của quá trình thực hiện các công tác dịch vụ công ích đô thị tại các địa phương thông qua kết quả điều tra gián tiếp (bằng phiếu yêu cầu cung cấp số liệu).

+ Phương pháp 3. Phân tích tổng hợp các số liệu đã điều tra thu thập thông qua hình thức điều tra gián tiếp về các hao phí vật chất (vật tư, vật liệu; nhân công; xe máy, thiết bị) của quá trình thực hiện các công tác duy trì công ích đô thị tại các địa phương và kết hợp với kinh nghiệm chuyên gia (ý kiến phản biện của các chuyên gia, các đơn vị có liên quan) để xác lập định mức.

Nội dung của phương pháp này là định mức dự toán được tính toán, phân tích, xác lập dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp các số liệu về các hao phí vật chất của quá trình thực hiện các công tác dịch vụ công ích đô thị tại các địa phương thông qua kết quả điều tra gián tiếp (bằng phiếu yêu cầu cung cấp số liệu) và kết hợp với ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đơn vị có liên quan đối với định mức được đề nghị xây dựng.

- Nội dung tính toán các thành phần hao phí

+ Tính toán định mức hao phí về vật liệu

Định mức hao phí vật tư cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác kể cả hao hụt vật tư được phép trong quá trình thực hiện, gồm:

Định mức hao phí vật tư được xác định trên cơ sở định mức vật liệu được công bố hoặc tính toán theo một trong ba phương pháp nêu trên.

Tính toán hao phí vật liệu chủ yếu

Công thức tổng quát xác định định mức hao phí vật liệu (VL) trong định mức là:

VL = QV x Khh  + QV LC x KLC x Ktđ 
  

Trong đó:

. QV: Số lượng vật liệu sử dụng cho từng thành phần công việc trong định mức (trừ vật liệu luân chuyển), được tính toán theo một trong ba phương pháp trên;

Đối với vật liệu phục vụ thi công theo biện pháp tổ chức thực hiện dịch vụ được xác định theo quy trình kỹ thuật và số lần luân chuyển theo định mức vật tư  được công bố hoặc tính toán đối với trường hợp chưa có trong định mức vật tư. 

. QVLC: Số lượng vật liệu luân chuyển sử dụng cho từng thành phần công việc trong định mức được tính toán theo một trong ba phương pháp trên;

. Khh: Định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu được phép:

Khh = 1 + Ht/c


Ht/c: Định mức hao hụt vật liệu theo các quy định trong định mức vật tư được công bố, theo khảo sát, theo thực tế của các công tác tương tự, hoặc theo kinh nghiệm của các chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ đối với những vật tư chưa có trong định mức.

. KLC: Hệ số luân chuyển của loại vật liệu cần phải luân chuyển quy định trong định mức sử dụng vật tư. Đối với vật liệu không luân chuyển thì KLC=1. Đối với vật liệu luân chuyển thì KLC < 1.

Hệ số luân chuyển của vật liệu luân chuyển được xác định theo công thức sau:

h x (n -1) + 2
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Trong đó: 


. h: Tỷ lệ được bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi;


. n: Số lần sử dụng vật liệu luân chuyển (n > 1);

. Ktđ: Hệ số sử dụng thời gian do tiến độ là hệ số phản ánh việc huy động không thường xuyên hoặc tối đa lượng vật liệu để hoàn thành công tác theo đúng tiến độ. 

Khi quy trình kỹ thuật sử dụng một lần hoặc nhiều lần thì bổ sung thêm hệ số này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Hệ số này được tính theo tiến độ, quy trình kỹ thuật hoặc theo kinh nghiệm của tổ chức, chuyên môn nghiệp vụ.

Tính toán hao phí vật liệu khác

Đối với các loại vật liệu khác (phụ) được định mức bằng tỷ lệ phần trăm so với tổng chi phí các loại vật liệu chính định lượng trong định mức dự toán và được xác định theo loại công việc, theo số liệu kinh nghiệm của chuyên gia hoặc định mức trong công tác tương tự.

+ Tính toán định mức hao phí về lao động

Định mức hao phí lao động trong định mức dự toán được xác định trên định mức lao động cơ sở được công bố hoặc tính toán theo một trong ba phương pháp trên. 

. Đơn vị tính của định mức lao động cơ sở là giờ công.

. Đơn vị tính của định mức lao động trong định mức dự toán là ngày công. Mức hao phí lao động được xác định theo công thức tổng quát:

NC = ( (tgđm x Kcđđ) x 1/8        (5.4)
Trong đó:

. tgđm : Định mức lao động cơ sở: là mức hao phí lao động trực tiếp cho một đơn vị tính khối lượng công tác cụ thể;

. Kcđđ : Hệ số chuyển đổi định mức. 

Hệ số này được tính từ định mức lao động cơ sở chuyển sang định mức dự toán hoặc lấy theo kinh nghiệm của các nhà chuyên môn.

Trị số này phụ thuộc vào nhóm công tác, loại tổ hợp đơn lẻ hay hỗn hợp mà đưa ra các hệ số khác nhau tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể và thường trong khoảng từ 1,05 (1,3.


. 1/8: Hệ số chuyển đổi từ định mức giờ công sang định mức ngày công.

+ Tính toán định mức hao phí về máy thiết bị

Định mức hao phí về máy trong định mức dự toán được xác định trên cơ sở định mức năng suất máy thi công được công bố hoặc tính toán theo một trong ba phương pháp trên.

Đơn vị tính của định mức năng suất máy thi công là giờ máy, ca máy,...

Tính toán hao phí xe máy, thiết bị chủ yếu 

Công thức tổng quát xác định định mức hao phí về ca xe máy, thiết bị:
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Trong đó :


. QCM: Định mức năng suất thi công một ca máy xác định theo một trong ba phương pháp trên.

. Kcđđ:  Hệ số chuyển đổi định mức dự toán. 

Hệ số này được tính từ định mức năng suất máy thi công chuyển sang định mức dự toán  hoặc lấy theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc tổ chức chuyên môn nghiệp vụ.

Trị số này phụ thuộc vào nhóm công tác, loại tổ hợp đơn lẻ hay hỗn hợp mà phân ra các hệ số khác nhau tuỳ theo loại công tác, yêu cầu kỹ thuật và quy trình kỹ thuật cụ thể và thường trong khoảng từ 1,05 (1,3.


. Kcs: Hệ số sử dụng năng suất là hệ số phản ánh việc sử dụng hiệu quả năng suất của tổ hợp máy trong dây chuyền liên hợp, hệ số này được tính toán theo năng suất máy của các bước công việc và có sự điều chỉnh phù hợp khi trong dây chuyền dùng loại máy có năng suất nhỏ nhất.

Tính toán hao phí xe máy, thiết bị khác 


Đối với các loại xe máy, thiết bị phụ thực hiện các công tác công ích đô thị được định mức bằng tỷ lệ phần trăm so với tổng chi phí các loại máy chính định lượng trong định mức dự toán và được xác định theo loại công việc theo kinh nghiệm của chuyên giá hoặc định mức trong công tác tương tự.


Bước 4. Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí về vật liệu, lao động, máy thi công

Tập hợp các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí về vật liệu, nhân công và xe máy, thiết bị.

Mỗi tiết định mức gồm 2 phần:

- Thành phần công việc: qui định rõ, đầy đủ nội dung các bước công việc theo thứ tự từ khâu chuẩn bị ban đầu đến khi kết thúc hoàn thành công tác dịch vụ công ích đô thị, bao gồm cả điều kiện và quy trình kỹ thuật cụ thể.

- Bảng định mức các khoản mục hao phí: mô tả rõ tên, chủng loại, qui cách vật liệu chủ yếu trong các công tác dịch vụ công ích đô thị và các vật liệu phụ khác; loại thợ; cấp bậc công nhân bình quân; tên, loại, công suất của các loại  xe máy, thiết bị thiết bị chủ yếu và một số xe máy, thiết bị khác trong dây chuyền công nghệ thi công để thực hiện hoàn thành công tác dịch vụ công ích đô thị.

Trong bảng định mức, hao phí vật liệu chủ yếu được tính bằng hiện vật, các vật liệu phụ tính bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí vật liệu chính; hao phí lao động tính bằng ngày công không phân chia theo cấp bậc cụ thể mà theo cấp bậc công nhân bình quân; hao phí máy, thiết bị chủ yếu được tính bằng số ca máy, các loại máy khác (máy phụ) được tính bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí của các loại máy, thiết bị chủ yếu.

Các tiết định mức dự toán được tập hợp theo nhóm, loại  hình công tác thực hiện dịch vụ công ích đô thị và thực hiện mã hoá thống nhất.

2. Phương pháp điều chỉnh định mức dự toán



Khi vận dụng các định mức dự toán được công bố, nhưng do điều kiện thi công hoặc quy trình kỹ thuật hoặc yêu cầu kỹ thuật của công tác dịch vụ công ích đô thị hoặc cả ba yếu tố này có một hoặc một số thông số chưa phù hợp với quy định trong định mức dự toán được công bố thì điều chỉnh các thành phần hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công có liên quan cho phù hợp với nội dung của dịch vụ.

2.1. Cơ sở điều chỉnh

- Điều kiện thực tế, quy trình kỹ thuật của công tác dịch vụ công ích đô thị.


- Yêu cầu về kỹ, mỹ thuật của công tác dịch vụ công ích đô thị
2.2. Phương pháp điều chỉnh

2.2.1. Điều chỉnh hao phí vật liệu


 - Đối với hao phí vật liệu theo yêu cầu của quy trình kỹ thuật thì căn cứ qui định, tiêu chuẩn kỹ thuật của công tác dịch vụ công ích đô thị để tính toán hiệu chỉnh.


- Đối với vật liệu theo quy trình kỹ thuật thì hiệu chỉnh các yếu tố thành phần trong định mức công bố theo  tính toán hao phí từ quy trình kỹ thuật hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên môn. 

2.2.2. Điều chỉnh hao phí nhân công


Tăng, giảm thành phần nhân công trong định mức công bố và tính toán hao phí theo điều kiện tổ chức thực hiện dịch vụ hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên môn

2.2.3. Điều chỉnh hao phí xe máy, thiết bị


- Trường hợp thay đổi do điều kiện thực hiện dịch vụ (điều kiện địa hình, khó, dễ, tiến độ nhanh chậm của công trình,...) thì tính toán điều chỉnh tăng, giảm trị số định mức theo điều kiện tổ chức dịch vụ hoặc theo kinh nghiệm của chuyên gia hoặc các tổ chức chuyên môn.



- Trường hợp thay đổi do tăng hoặc giảm công suất máy thi công thì điều chỉnh theo nguyên tắc: công suất tăng thì giảm trị số và ngược lại.
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